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2 0

1.2 4% 0.4

2 0

Trọng âm  2 1.2      -      -         -      -      -      -        -        

2 0

1.2 4% 0.4

2 0

Ngữ pháp (Units: Hello,1,2) 6 3.6      -      4 3.2      -      -      -      -        -        

10 0
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10 0

Từ vựng (Units: Hello,1,2) 10 6.0      -      2 1.6      -      -      -      -        -        

12 0

7.6 24% 2.4

12 0

3

Kỹ năng đọc

Đọc hiểu và điền từ hoặc trả lời -         -      9 7.2      -      4 4.0   -      -        -        

13 0

11.2 26% 2.6

13 0

Sắp xếp trật tự 1 đoạn văn hoặc 1 lá thư -         -      -         -      1 1.0   -      -        -        
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1 0

Sắp xếp trật tự câu -         -      -         -      -      4 4.8   -        -        

0 4

4.8 8% 0.8
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Thời gian/câu trắc nghiệm/tự luận
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Ma tran AV12

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

		TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP VÀ HƯỚNG NGHIỆP

		LÊ THỊ HỒNG GẤM



		MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

		NĂM HỌC: 2024-2025

		MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 12, THỜI GIAN: 50 PHÚT



		Thời gian/câu trắc nghiệm/tự luận								0.6				0.6				0.8				1				1				1.2				1.2				1.5



		S
T
T		NỘI DUNG KIẾN THỨC		ĐƠN VỊ KIẾN THỨC		CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC																																Tổng số câu				Tổng thời gian		Tỉ lệ % (sau cân chỉnh)		Số điểm cân chỉnh		Tổng số câu TN		Tổng số câu TL		Chú ý

								NHẬN BIÊT								THÔNG HIỂU								VẬN DỤNG								VẬN DỤNG CAO

								ch
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tc={FECF40E2-522D-D848-9280-A89EB5C07531}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi trắc nghiệm		Thời gian

tc={6EB703B7-149D-644A-A97F-E53A2105BB6D}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian câu hỏi trắc nghiệm nhận biết từ 0,5 —> 0,75 phút/câu		ch
TL

tc={6B504FEE-799F-1F4B-9194-A02D5FBB14A1}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi tự luận, học sinh đọc câu hỏi mức này trả lời được các ý trong sách giáo khoa hoặc kiến thức thầy cô truyền tải trên lớp ở mức biết/tái hiện, liệt kê
- thời gian câu hỏi này khoảng 3 phút/câu, phần trả lời theo ý mỗi ý 0,25		Thời gian

tc={9C25ADA3-A0DD-AE49-BB3C-59E65AB620DE}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian TL Nhận biết từ 3 - 4 phút/câu (1 điểm)		ch
TN

tc={FECF40E2-522D-D848-9280-A89EB5C07531}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi trắc nghiệm		Thời gian

tc={CF71A66E-3463-7342-A80E-EE928DD366FF}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi ở mức độ thông hiểu được thiết kế tối đa 4 dòng (phần dẫn và phần phương án lựa chọn) thời gian từ 1,0 -1,25phút/câu		ch
TL

tc={6B504FEE-799F-1F4B-9194-A02D5FBB14A1}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi tự luận, học sinh đọc câu hỏi mức này trả lời được các ý trong sách giáo khoa hoặc kiến thức thầy cô truyền tải trên lớp ở mức biết/tái hiện, liệt kê
- thời gian câu hỏi này khoảng 3 phút/câu, phần trả lời theo ý mỗi ý 0,25		Thời gian

tc={E7BFD2F1-ED2C-6D43-ABEB-4A08C0FFAEDC}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian câu tự luận nhận biết được tính theo ý (0,25 đ) x số ý x (1 phút —> 1,25 phút) 
		ch
TN

tc={FECF40E2-522D-D848-9280-A89EB5C07531}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi trắc nghiệm		Thời gian

tc={0157E8D4-46C7-2347-AE11-FF3BF7DE6F45}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian từ 1,5 - 1,75 phút/câu		ch
TL

tc={6B504FEE-799F-1F4B-9194-A02D5FBB14A1}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi tự luận, học sinh đọc câu hỏi mức này trả lời được các ý trong sách giáo khoa hoặc kiến thức thầy cô truyền tải trên lớp ở mức biết/tái hiện, liệt kê
- thời gian câu hỏi này khoảng 3 phút/câu, phần trả lời theo ý mỗi ý 0,25		Thời gian

tc={692E6432-B1FC-734D-AAB1-C6AD9472D7BF}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian câu vận dụng tự luận = (1,25  - 1,5) x số ý = câu có 4 ý từ 5- 6 phút. 		ch
TN

tc={FECF40E2-522D-D848-9280-A89EB5C07531}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi trắc nghiệm		Thời gian

tc={BCBEFE35-DBAC-ED41-9E9D-60BAA6E02C97}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian từ 2 - 2,5 phút/câu
		ch
TL

tc={6B504FEE-799F-1F4B-9194-A02D5FBB14A1}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi tự luận, học sinh đọc câu hỏi mức này trả lời được các ý trong sách giáo khoa hoặc kiến thức thầy cô truyền tải trên lớp ở mức biết/tái hiện, liệt kê
- thời gian câu hỏi này khoảng 3 phút/câu, phần trả lời theo ý mỗi ý 0,25		Thời gian

tc={CACDEE2E-AEE1-D549-8120-7F1CB2B005E0}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian từ (2,5 - 3) * số ý . khoảng 5 - 6 phút/ câu. 		ch
TN		ch
TL

		1		Ngữ Âm		Phát âm		2		1.2				-				-				-				-				-				-				-		2		0		1.2		4%		0.4		2		0		

						Trọng âm 		2		1.2				-				-				-				-				-				-				-		2		0		1.2		4%		0.4		2		0		

		2		Ngữ pháp - Từ vựng		Ngữ pháp (Units: Hello,1,2)		6		3.6				-		4		3.2				-				-				-				-				-		10		0		6.8		20%		2		10		0		

						Từ vựng (Units: Hello,1,2)		10		6.0				-		2		1.6				-				-				-				-				-		12		0		7.6		24%		2.4		12		0		

		3		Kỹ năng đọc		Đọc hiểu và điền từ hoặc trả lời				-				-		9		7.2				-		4		4.0				-				-				-		13		0		11.2		26%		2.6		13		0

		4		Kỹ năng viết		Sắp xếp trật tự 1 đoạn văn hoặc 1 lá thư				-				-				-				-		1		1.0				-				-				-		1		0		1		2%		0.2		1		0

						Sắp xếp trật tự câu				-				-				-				-				-		4		4.8				-				-		0		4		4.8		8%		0.8		0		4		

						Biến đổi câu gần nghĩa																						1		1.2				-		5		7.5		0		6		8.7		12%		1.2		0		6

		TỔNG						20		12		0		0		15		12		0		0		5		5		5		6		0		0		5		7.5		40		10		42.5		100%		10		40		10

		TỈ LỆ						40%								30%								20%								10%																		80%		20%

		TỔNG ĐIỂM						4								3								2								1														10.00





Ma tran AV11

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

		TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP VÀ HƯỚNG NGHIỆP

		LÊ THỊ HỒNG GẤM



		MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

		NĂM HỌC: 2024-2025

		MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 11, THỜI GIAN: 50 PHÚT



		Thời gian/câu trắc nghiệm/tự luận								0.6				0.6				0.8				1				1				1.2				1.2				1.5



		S
T
T		NỘI DUNG KIẾN THỨC		ĐƠN VỊ KIẾN THỨC		CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC																																Tổng số câu				Tổng thời gian		Tỉ lệ % (sau cân chỉnh)		Số điểm cân chỉnh		Tổng số câu TN		Tổng số câu TL		Chú ý

								NHẬN BIÊT								THÔNG HIỂU								VẬN DỤNG								VẬN DỤNG CAO

								ch
TN

tc={FECF40E2-522D-D848-9280-A89EB5C07531}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi trắc nghiệm		Thời gian

tc={6EB703B7-149D-644A-A97F-E53A2105BB6D}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian câu hỏi trắc nghiệm nhận biết từ 0,5 —> 0,75 phút/câu		ch
TL

tc={6B504FEE-799F-1F4B-9194-A02D5FBB14A1}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi tự luận, học sinh đọc câu hỏi mức này trả lời được các ý trong sách giáo khoa hoặc kiến thức thầy cô truyền tải trên lớp ở mức biết/tái hiện, liệt kê
- thời gian câu hỏi này khoảng 3 phút/câu, phần trả lời theo ý mỗi ý 0,25		Thời gian

tc={9C25ADA3-A0DD-AE49-BB3C-59E65AB620DE}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian TL Nhận biết từ 3 - 4 phút/câu (1 điểm)		ch
TN

tc={FECF40E2-522D-D848-9280-A89EB5C07531}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi trắc nghiệm		Thời gian

tc={CF71A66E-3463-7342-A80E-EE928DD366FF}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi ở mức độ thông hiểu được thiết kế tối đa 4 dòng (phần dẫn và phần phương án lựa chọn) thời gian từ 1,0 -1,25phút/câu		ch
TL

tc={6B504FEE-799F-1F4B-9194-A02D5FBB14A1}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi tự luận, học sinh đọc câu hỏi mức này trả lời được các ý trong sách giáo khoa hoặc kiến thức thầy cô truyền tải trên lớp ở mức biết/tái hiện, liệt kê
- thời gian câu hỏi này khoảng 3 phút/câu, phần trả lời theo ý mỗi ý 0,25		Thời gian

tc={E7BFD2F1-ED2C-6D43-ABEB-4A08C0FFAEDC}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian câu tự luận nhận biết được tính theo ý (0,25 đ) x số ý x (1 phút —> 1,25 phút) 
		ch
TN

tc={FECF40E2-522D-D848-9280-A89EB5C07531}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi trắc nghiệm		Thời gian

tc={0157E8D4-46C7-2347-AE11-FF3BF7DE6F45}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian từ 1,5 - 1,75 phút/câu		ch
TL

tc={6B504FEE-799F-1F4B-9194-A02D5FBB14A1}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi tự luận, học sinh đọc câu hỏi mức này trả lời được các ý trong sách giáo khoa hoặc kiến thức thầy cô truyền tải trên lớp ở mức biết/tái hiện, liệt kê
- thời gian câu hỏi này khoảng 3 phút/câu, phần trả lời theo ý mỗi ý 0,25		Thời gian

tc={692E6432-B1FC-734D-AAB1-C6AD9472D7BF}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian câu vận dụng tự luận = (1,25  - 1,5) x số ý = câu có 4 ý từ 5- 6 phút. 		ch
TN

tc={FECF40E2-522D-D848-9280-A89EB5C07531}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi trắc nghiệm		Thời gian

tc={BCBEFE35-DBAC-ED41-9E9D-60BAA6E02C97}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian từ 2 - 2,5 phút/câu
		ch
TL

tc={6B504FEE-799F-1F4B-9194-A02D5FBB14A1}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi tự luận, học sinh đọc câu hỏi mức này trả lời được các ý trong sách giáo khoa hoặc kiến thức thầy cô truyền tải trên lớp ở mức biết/tái hiện, liệt kê
- thời gian câu hỏi này khoảng 3 phút/câu, phần trả lời theo ý mỗi ý 0,25		Thời gian

tc={CACDEE2E-AEE1-D549-8120-7F1CB2B005E0}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian từ (2,5 - 3) * số ý . khoảng 5 - 6 phút/ câu. 		ch
TN		ch
TL

		1		Ngữ Âm		Phát âm		2		1.2				-				-				-				-				-				-				-		2		0		1.2		4%		0.4		2		0		

						Trọng âm 		2		1.2				-				-				-				-				-				-				-		2		0		1.2		4%		0.4		2		0		

		2		Ngữ pháp - Từ vựng		Ngữ pháp (Units: Hello,1,2)		5		3.0				-		5		4.0				-		2		2.0				-				-				-		12		0		9		24%		2.4		12		0		

						Từ vựng (Units: Hello,1,2)		11		6.6				-		7		5.6				-				-				-				-				-		18		0		12.2		36%		3.6		18		0		

		3		Kỹ năng đọc		Đọc hiểu và điền từ hoặc trả lời				-				-		3		2.4				-		3		3.0				-				-				-		6		0		5.4		12%		1.2		6		0

		4		Kỹ năng viết		Dạng thức từ				-				-				-				-				-		5		6.0				-				-		0		5		6		10%		1		0		5		

						Biến đổi câu gần nghĩa																				-				-				-		5		7.5		0		5		7.5		10%		1		0		5

		TỔNG						20		12		0		0		15		12		0		0		5		5		5		6		0		0		5		7.5		40		10		42.5		100%		10		40		10

		TỈ LỆ						40%								30%								20%								10%																		80%		20%

		TỔNG ĐIỂM						4								3								2								1														10.00





Ma tran AV10

		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

		TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP VÀ HƯỚNG NGHIỆP

		LÊ THỊ HỒNG GẤM



		MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

		NĂM HỌC: 2024-2025

		MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 10, THỜI GIAN: 50 PHÚT



		Thời gian/câu trắc nghiệm/tự luận								0.6				0.6				0.8				1				1				1.2				1.2				1.5



		S
T
T		NỘI DUNG KIẾN THỨC		ĐƠN VỊ KIẾN THỨC		CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC																																Tổng số câu				Tổng thời gian		Tỉ lệ % (sau cân chỉnh)		Số điểm cân chỉnh		Tổng số câu TN		Tổng số câu TL		Chú ý

								NHẬN BIÊT								THÔNG HIỂU								VẬN DỤNG								VẬN DỤNG CAO

								ch
TN

tc={FECF40E2-522D-D848-9280-A89EB5C07531}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi trắc nghiệm		Thời gian

tc={6EB703B7-149D-644A-A97F-E53A2105BB6D}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian câu hỏi trắc nghiệm nhận biết từ 0,5 —> 0,75 phút/câu		ch
TL

tc={6B504FEE-799F-1F4B-9194-A02D5FBB14A1}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi tự luận, học sinh đọc câu hỏi mức này trả lời được các ý trong sách giáo khoa hoặc kiến thức thầy cô truyền tải trên lớp ở mức biết/tái hiện, liệt kê
- thời gian câu hỏi này khoảng 3 phút/câu, phần trả lời theo ý mỗi ý 0,25		Thời gian

tc={9C25ADA3-A0DD-AE49-BB3C-59E65AB620DE}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian TL Nhận biết từ 3 - 4 phút/câu (1 điểm)		ch
TN

tc={FECF40E2-522D-D848-9280-A89EB5C07531}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi trắc nghiệm		Thời gian

tc={CF71A66E-3463-7342-A80E-EE928DD366FF}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi ở mức độ thông hiểu được thiết kế tối đa 4 dòng (phần dẫn và phần phương án lựa chọn) thời gian từ 1,0 -1,25phút/câu		ch
TL

tc={6B504FEE-799F-1F4B-9194-A02D5FBB14A1}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi tự luận, học sinh đọc câu hỏi mức này trả lời được các ý trong sách giáo khoa hoặc kiến thức thầy cô truyền tải trên lớp ở mức biết/tái hiện, liệt kê
- thời gian câu hỏi này khoảng 3 phút/câu, phần trả lời theo ý mỗi ý 0,25		Thời gian

tc={E7BFD2F1-ED2C-6D43-ABEB-4A08C0FFAEDC}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian câu tự luận nhận biết được tính theo ý (0,25 đ) x số ý x (1 phút —> 1,25 phút) 
		ch
TN

tc={FECF40E2-522D-D848-9280-A89EB5C07531}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi trắc nghiệm		Thời gian

tc={0157E8D4-46C7-2347-AE11-FF3BF7DE6F45}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian từ 1,5 - 1,75 phút/câu		ch
TL

tc={6B504FEE-799F-1F4B-9194-A02D5FBB14A1}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi tự luận, học sinh đọc câu hỏi mức này trả lời được các ý trong sách giáo khoa hoặc kiến thức thầy cô truyền tải trên lớp ở mức biết/tái hiện, liệt kê
- thời gian câu hỏi này khoảng 3 phút/câu, phần trả lời theo ý mỗi ý 0,25		Thời gian

tc={692E6432-B1FC-734D-AAB1-C6AD9472D7BF}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian câu vận dụng tự luận = (1,25  - 1,5) x số ý = câu có 4 ý từ 5- 6 phút. 		ch
TN

tc={FECF40E2-522D-D848-9280-A89EB5C07531}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi trắc nghiệm		Thời gian

tc={BCBEFE35-DBAC-ED41-9E9D-60BAA6E02C97}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian từ 2 - 2,5 phút/câu
		ch
TL

tc={6B504FEE-799F-1F4B-9194-A02D5FBB14A1}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi tự luận, học sinh đọc câu hỏi mức này trả lời được các ý trong sách giáo khoa hoặc kiến thức thầy cô truyền tải trên lớp ở mức biết/tái hiện, liệt kê
- thời gian câu hỏi này khoảng 3 phút/câu, phần trả lời theo ý mỗi ý 0,25		Thời gian

tc={CACDEE2E-AEE1-D549-8120-7F1CB2B005E0}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian từ (2,5 - 3) * số ý . khoảng 5 - 6 phút/ câu. 		ch
TN		ch
TL

		1		Ngữ Âm		Phát âm		2		1.2				-				-				-				-				-				-				-		2		0		1.2		4%		0.4		2		0		

						Trọng âm 		2		1.2				-				-				-				-				-				-				-		2		0		1.2		4%		0.4		2		0		

		2		Ngữ pháp - Từ vựng		Ngữ pháp (Units: Hello,1,2)		5		3.0				-		5		4.0				-		2		2.0				-				-				-		12		0		9		24%		2.4		12		0		

						Từ vựng (Units: Hello,1,2)		11		6.6				-		7		5.6				-				-				-				-				-		18		0		12.2		36%		3.6		18		0		

		3		Kỹ năng đọc		Đọc hiểu và điền từ hoặc trả lời				-				-		3		2.4				-		3		3.0				-				-				-		6		0		5.4		12%		1.2		6		0

		4		Kỹ năng viết		Dạng thức từ				-				-				-				-				-		5		6.0				-				-		0		5		6		10%		1		0		5		

						Biến đổi câu gần nghĩa																				-				-				-		5		7.5		0		5		7.5		10%		1		0		5

		TỔNG						20		12		0		0		15		12		0		0		5		5		5		6		0		0		5		7.5		40		10		42.5		100%		10		40		10

		TỈ LỆ						40%								30%								20%								10%																		80%		20%

		TỔNG ĐIỂM						4								3								2								1														10.00






